
 



HUẤN QUYỀN VÀ VIẸC 
PHÂN ĐỊNH LUÂN LÝ

AlaMe/* 77]éveno ,̂

hông căn phải !à ngtròi chuyên môn theo sát các văn de 
^ ^ t r o n g  Giáo hội công giáo thì cũng nhăn tháy đuọc )à 
hiện nay đang có khá nhiêu cách bi^t, nhất là trong lãnh vục 
luân lý, giũa nhũng gì Đdc Giáo Hoàng và các giám mục -  tdc 
là Huán quyen -  xác dính nhu là 1 ^  truòng chính thúc, và 
nhũng gì giáo dân hay linh mục thám tín và sông thục sụ trong 
cách cu xù hăng ngày. Và nêu có noi nào, nhũng cách biÊt kìa 
hiện rõ mbn môt hon cả, thl đó chính là ó trong lãnh vục giói 
tính và tình càm. Giđa bôi cành ây, búc thông điép AÍMTnouoe 
vUac của Đúc Phaolô VI, công bô năm 1968, đã đuọc coi nhu là
biến cô' đánh dâu điểm khói dâu cùa phong trào đôi kháng
trong Giáo hôi: nhibu tin hũu công giáo, kd cá nhũng nhà 
thân học, đã đăt vân dê đÕì vói mót sô' đi^m trong giáo 
thuyết Huân quỳên đua ra. Theo môt sô' cuôc đfôu tra thì đăc 
biệt k^ tù khí ban bô' búc thông điêp nót trên bàn vê vấn dô 
điêu hòa sính sàn, nhi&u tín hũu công giáo đã bát dâu công 
khai nóí lôn thái đô băt đbng ý kiến của mình đôi vdi nhũng
lòi lẽ cùa Đúc Giáo Hoàng, và budc vào môt cuôc đôi kháng
vê mạt thục tế, đôi vđi giáo huấn chính thdc. Tuy nhiên,

* Bài viết dăng trong tạp chí ETUD ES, Parts, révrìer 1985 (362/2) 231-244. 
Tác già tà giáo su thbn học tuãn tý tại Instttut Cathotíque de Parts, và 
tà chuyên gía vê các vãh dề tuân tý giđt tính.
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chuyên có vẻ ngtrọc đùi ìà nêu trong nhđng !ăn bày tò !áp 
truòng đôi vdi các vân đê th u ^  tãnh vục luân lý gidi tinh, 
Huấn quỳên đã găp phải nhiêu phàn ihig nghi hoăc đòi đạt 
!ạì vân thì nguọc lại, qua nhũng vụ can thiêp thuôc phạm 
vi đạo đdc xã hôi, huân quỳên thudng đuọc đánh giá cao. Các 
thông điép cùa Đdc Gioân xxm và Đdc Phaolô Vĩ, đê cập 
đên các văn đé do tình trạng kém md mang gây ra, cũng nhũ 
nhũng can thi^p dbn dáp cùa Đdc Gíoan Phaolô II đua ra 
nhàm cd xúy cho các nhăn-quỳên, đã găy đuọc ảnh hudng 
rông Idn trong gidi kìtô híru cũng nhu giira câ nhũng tâng Idp 
ngoài Giáo hôi nũa. Có nhũng văn kién khác — chăng hạn 
nhu các văn ki^n cùa các hdi đbng giám mục Hoa kỳ, Đdc hay 
là Pháp, nói rõ lăp trudng đôì vdi viêc dùng vũ khí hạt nhân 

tụ VÊ — đã môt đô khoi dăy trong du luăn thê  ̂ gidi nhũng 
phàn ihig tíáp nhăn rât khác nhau tùy theo quan đi^m chính 
trị cùa môi ngudì. Tóm lại, các v3n kìôn Huăn quỳên đua ra, 
đã đuọc các thành phân "bl& dudi" đón nhăn vdì nhũng thái 
đô rât khác nhau. Căn phải nghi ^  VÊ tình trạng có nhiêu 
khác biêt nhu thè? Đó có phài la dâu ch! cho thây ràng 
nguòi kitô môt khi đã đạt đến môt mdc văn hóa cao hon và đã 
quen vdi lõi sông dân chù, thì càm thăỳ mình đuọc phép 
dùng khà nìng phăn định phê bình lành mạnh của mình ma 
đóng góp vdi sd mạng của Huấn quỳên trong lãnh vục luân lý 
đạo đúc? Hoạc ^íà, nguọc lại, đó chì là triêu chúng của môt 
tình trạng măt han tinh thân giáo hôi, hay hon nũa — nhu có 
nguòi ván chủ truong — đó là hău quà của sụ kiên các tâng 
Idp công giáo đã chịu quá nhiôu ành huóng của tu tuỏng tin 
lành đên đô tùf tùr đi đên chá hành đông theo "tụ  do sát tín"? 
Dt! thoát cho khỏi vòng l^n qu^n hẹp hòi lô rõ qua hai câu 
hỏj đạt ra trên đây, cũng nhu đá tránh gây ra tranh luán nhu 
thuòng thây môi khi bàn tdí vai trò cùa giáo hoàng và các giám 
mục, thì d đây, tôĩ chỉ xin dụa theo mót quan đi^m thục tián 
mà khảo sát vì& chó đdng cùa nguyên tac lây Huâh quỳén 
làm đi^m quy chĩĂu, trong v i^  phân đ{nh luân lý Cuôc 
khảo sát này tí&n hành theo hai giai đoạn: trudc tiên, căn phài 
Itru ý đ ái cach kĩáu mo hb trong lôi dùng tù, và tíÊp đến, căn 
phâi tìm h ì&  cho rõ vă tâm quan yếu của chdc năng huá'n 
quyên.
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Túr ng)? "Giáo Huăn': môt dùng chd thì^u chính xác

Nếu ý theo dõi các sách báo thán học, thì sẽ nhăn ra ngay 
răng có nhiêu tác giả thăn học hì^n đại đang cô' tránh dùng tù 
ngũ "Giáo huân" trong các văn bản cùa họ. Nêu có dùng tù 
ngũ này, thì họ thuòng ghép kènr vái nó môt bá ngũ khác, nhu 
là: giáo huân cùa giao hoàng, giáo huân cùa nhà thân học. 
BÓ! vì, theo dòng lịch sù* qua các thÒ! đại^ cách dùng tù ngũ áy 
đã chuyển biến môt cách nguy hi^m, đi tù chô nhăn mạnh 
nhiêu đên chính chăn !ý, CO! đó là uy thê đá dụa vào mà nhăn 
chăn chăn lý đdc tin, nhu thuòng thăy trong các thé' kỷ dâu, đá 
dăn dãn dímg lại d chô đát hêt tăm quan trọng vào noi uy 
quyên cùa nhì^g nguôi truyl6n dạy chân lý và "minh đjnh" nó. 
Dì nhiên, Tăn LTóc và Truỳ&n thông ban so trong Giáo hÔ! đã 
dành riêng cho các chủ chan m$t vj trí hê̂ t sdc đăc bi^t 
trong lãnh vục học hòi tìm hi^u có th^ thục sụ trung thành 
vói Lòi Chúa. Tuy nhiÊn, đó không phải là môt V{ tri đôc 
chiếm. Hình nhu phải kd tù thò! "Phán cái cách" thì nguyên 
tác quy chiÊu vào Lòi cùa Hàng giáo ph^m mói tró thành thìèt 
yêu đua các tín hũu đên chõ thua nhăn m<̂ t giáo thuyêt. 
Và tù đó phát xuăt ra lÊ lô! phân b!$t giũa Giáo hô! chù 
huân và Giáo hôi thụ huấn enre!-
y!ée); rbi vì thè' mà dăn dãn nhũng lò! chân lý có thá phún 
trào lÊn do tác đông cùa Thánh Linh, tír mi^ng của nhũng tín 
hũu không thíra hành môt tác vụ nào có chdc thánh trong Giáo 
hôi, không còn đuọc chú ý tó! nũa. Cuô'ì cùng r&l, tùr ngí! 
"Giáo huăn" chí đuọc dùng ch! các giám mục — và đạc 
bìÊt là đd chí vị giám mục Roma gida các giám mục — theo ý 
nghía nhu thế này: "các giám mục kì&m nhi^m quỳên điêu 
hành toàn bô lãnh vục liên quan đÊ'n lòng trung tín của Giáo 
hội đôi vói Lòi Chúa. Tụa nhu bàng môt thú độc quyên, và 
chủ truong quan niêm theo cách thdc ây, Huấn quỳén táp trung 
vào trong quyên hạn cùa mình hết thày mọi trách nhiêm cùa 
mọi thd "giáo huăn".^ Lúc đó, giáo huấn cùa nhà thăn học ch! 
đuọc thí hành qua vièc ùy quỳôn cùa Huấn quỳên, cũng nhu 
chí đucfc thí hành chủ yè'ú la ủng hô nhũiĩg gl giáo hoàng 
và các giám mục khảng định. Vì thê, trong thục tê, viêc các 
giáo dán và linh mục tiêp nhăn các văn ki&n chính thdc,
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không còn đtĩọc coi nhu tà môt trong nhũng tiêu chuíỉn đé dụa 
vào đó mà nhân thú*c đuọc răng các văn kiện ây thục sụ !à 
nhũng lòi giải thích và truỳ6n đạt Lòi Chúa môt cách chính 
thúc. Tù đó, môt co nguy xày đên cho các gidí chdc của Huăh 
quỳôn, đó tà co nguy đạt định nhũng giáo thuyêt mà không 
may may ý tót ý ktến và cách xủ sụ trong cuôc sông thục tè 
của các kìtô hũu. Co nguy ăỳ càng trd thành trâm trọng hon 
trong tãnh vục tuân tý. Và tuân tý tà gì, nÊ'u không phải nhu 
thánh Tóma Aquinô đã mìôu tả m$t cách tài tình, tà "hidu 
bíêt thục ti^n vê các cách xù sụ cùa con nguôi"? Dù sao thì khi 
đọc bàí viết này, xin các đôc già hi^u cho răng ttr ngũ "Huân 
quyên" dùng chỉ giáo hoàng và các giám mục theo chdc 
năng giáo huáh cùa các ngài — và cũng đuọc dùng tói trong bài 
này vì nó đã trò thành cd điển, xét cho cùng thì cũng chì tà 
môt cách diÊn đạt chua đuọc thỏa đáng cho tăm, bỏi tẽ nó có 
thd đua tóì chó quan niÊm sai tệch vê Giáo hôi. Mà cảm thúc 
cho đúng đán vê Giáo hôí tht hÊ't súc chù chô't đôi vói ná tục 
tiên hành việc phân định tuận tý, tà chù đê cùa bài víêt này. 
Chúng tôi sê có dịp nhác tạt đi^m này khi đô cáp đêh tám 
trọng yếu của vai trò huấn quỳên trong tãnh vục tuân tý đạo 
đúc.

Tàm quan yếu cúa chdc năng huấn quyên 
trong tãnh vỌc tuân tý

Để có th^ hiểu rõ vaí trò òân thiết của chúc nang huấn 
quyên trong tánh vục tuân tý đạo đúc, thì căn phải tró tại vói 
xác tín thán học chủ chô*t này tà: theo quan điểm kitô thì tụ 
gô'c ré, tuân tý mang một chiêu kích Kinh Thánh và
dòng Truỳên thống lón nhất trong Giáo hôi, không bao giò 
trình bày nhtrng cô' gáng trong đùi sống tuân tý nhu tà nhũng 
hành đông của môt cá nhân riêng rẽ chỉ dùng duy có súc tục 
của ý chí bản thân mình đd đon độc ttm cách giải phóng cho 
chính mình. Nguọc tại, nhũng cô' găng ấy đuọc hiểu nhu tà hoa 
trái nẩy sinh tù tụ do cùa Thánh Linh; chính Ngài tà Đấng dán 
dát các cá nhân, tà nhũng phăn td trong cọng đoàn giáo hôi, đi 
đến chó nhận chăn môt cách trọn vẹn đia vỊ cùa mình tà 
tàm duõng td cùa Thi&n Chúa. Vì tà ăn huê của Thánh Linh,
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cho nôn hành động !uăn !ỳ theo ý nghĩa kitô '.ỹáo /ìdi /!Óđ " 
nhân trăn, tác !à thông chuyển tinh chát giáo hôi cho thô gian. 
Nói cách khác, tiêu đích nên tuân tý kitô nhám tói truóc tiôn, 
không phải tà đạt cho đuọc các nhân đúc, nhung tà tàm vinh 
danh Thiên Chúa qua ná tục xăy dụng Giáo hói, Thăn Mình 
Dúc Kltô. Vì vậy, mọí hành đông tuân tý đích thục theo ý nghĩa 
kitó đêu phải minh chúng cho phẩm chát đạo tý cùa mình qua 
niêm hiệp thông Gmo /tdt. Chính ò trong đó, Huăn
quyÊn giũ một chó đúng chủ yếu. Gbm nhũng thành phăn 
trong Giáo hội có trách vụ to gìn giũ cho Dân kitô đuọc tuôn 
hiệp nhất chung quanh Dăng Phục sinh, Huăn quyên tà môt 
trong nhũng giói câp thăm quyên có đủ uy thê nguùi đã 
chịu phép rủa tội có thể dụa vào đó mà kiểm chúng vê giáo 
hôi tính cùa đuòng tôi đạo tý mình, túc tà kicm chúng xem 
đuòng tôi đạo tý áy có tiên đòng vói diôn mạo của Mạc khải 
tỏ hiện rõ ỏ trong Kinh Thánh và Truỳôn thông hay không.'*

Tuy nhiên, không can phải nói tâm cõ cùa Huân quỳòn 
rộng ra ngoài giói múc mà chinh Huấn quỳên đã tụ đạt cho 
mình, nêu không thì sẽ trệch vào trong nhũng tệch tạc trâm 
trọng khiên cho các anh em Tin tành phải khó chju. Cháng hạn, 
dây tà một truòng họp iệch tạc: coi Huân quyên nhu tà một 
toại Siêu-Giáo hôi ò trong Giáo hôi. Và đó tà điôu Công 
đông Vaticanô tt đã cô' tránh, khi xác định rõ các quyên hành 
và nhũng giói hạn cùa mình. Hiên chê De/ nói răng dì
nhiên "trách nhiệm giài thích Lòi Chúa một cách chinh thdc, 
Ltri viêt cũng nhu Lòi tuong truỳôn, đã đuọc ủy thác cho c/u' 
/?]ộf /![//!/[ Huân quyên sông động trong Giáo hôi mà thói"; 
tuy nhiên "Huân quỳôn này /c/tdng r/tê trê/! Lòi Chúa; nó
///!!/c vụ Lòi Chúa băng cách chuyên to giảng dạy ch! nhũng gì 
đã đuọc truỳên thụ mà thôi, vì thùa tênh Chúa và nhá 77:0/!/! 
L//!/! trọ giúp, Huân quyên thành kinh /đ/!g /!g/!c Lòi Chúa".^ 
Câu cuối cùng này tàm cho nổi bật hăn tên đi^m sau đây: 
hoạt động cùa Huân quyên ch! thục sụ có ý nghía khi biêt mò 
rộng ra đc /7Ó/! /!/!J/! Thánh Linh hâu phục vụ Ngôi Loi tà 
Dâng tàm cho hoạt động kia tbn tại (tC r 1, 17).^ Lòi mòi gọi dau 
tiên mà xác tín thân học trẽn đây gùi đêh cho Huăn quyên 
tà: hãy "tiên buóc theo Thánh Linh" (Ga 5, 16), túc tà hãy to dùng 
nhũng phuong thúc chác chán nhất cùa khoa chú giải phê bình
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mà cât vân Kình Thánh, ìà quy phạm của đúc tìn, cũng nhu hãy 
bìèt dụa theo nhũng đóng góp theo chủ (Í6 của khoa sú học 
hi^n đạt mà đọc tại Truỳên thông. Xác tín kta cũng muôn nói 
răng Huăn quyên không có quỳên giáng nhũng quyêt đỊnh 
băt thìân nhu "tù  trên tròi rát xuõhg". Huăh quỳên phàí biêt 
tăng nghe LÙ! Chúa băng cách chú tâm đá ý đêh các dâu cht 
cùa Thanh Linh, Ngài hăng không ngùrtg hoạt đông á  gitĩa 
toàn Dân kitô; có nhu th6' thì mái nhăn ra đuọc "câm í/:t?c 

của Dân Chúa, vì công đbng Vattcanô n  nói răng: "bòt đã 
đuọc Thánh Linh xúc dâu, cho nên xét theo toàn bô, đoàn ngũ 
các tín hũu không th^ nào sai tăm trong đdc tin đuẹrc; và họ 
b i&  tô đăc tính ây qua cảm thtíc siôu nhiên VÊ đúc tín của 
toàn th^ Dân Chúa, khi 'tír các giám mục cho tót nguòi giáo 
dăn rbt nhăt' đêu đbng ý vb nhũng đibm tíÊn quan đến đdc 
tín và phong hóa" (GH 12). Qua vtêc chinh đbt! tại tình trạng 
chuyển biến nguy hi^m vb măt thăn học nói tbi trôn đây, 
cbng đbng Vattcanb tt cho thăỳ là Huấn quỳên èăn phải chú 
ý rất nhibu đên cách thúc toàn bô các kìtô hũu nhđn 
mbt giáo thuyết.^ Cũng không th^ hoàn toàn phù nhận tà 
khbng có nhũng truòng họp các vị chủ chăn bubc phải 
chbng tạt nhũng gì đuọc đại đa sô' tán đbng, ít nhăt tà tạm 
thòi; đó tà phăn vụ của "ngUòi tuân canh" sẽ đuọc bàn tdi sau, 
trong bài viết này. Tuy nhìôn, theo quy tác chung, phải nhận 
răng nếu không đuạc toàn bb hay môt sô tán các Giáo hôi 
đón nhăn, thì cac quy phạm do Huấn quỳôn đua ra, rất có th^ 
tà khbng hoàn toàn phù họp vói diên mạo của Mạc khải, hay ít 
ra, can phải đuctc trình bày cho tinh vt hon sau khi đã nghiên cúu 
kỹ tuông hon vê mạt thbn học. Nếu chác chăn tà "Truỳên 
thông, Kinh thánh và Huấn quybn trong Giáo hbi... tiên kô't và 
phôi họp vđi nhau đến nõì không thục thể nào trong ba, có th^ 
đúng vũng mbt mình đuọc" (MK 10), thì rõ ràng tà khi đuọc thi 
hành một cách chính thtlc, tụ bàn chất, phân vụ

Huấn quyên có tiên h^ măt thìÈt vdi kinh nghiêm đòi sbng 
tuân lý trong các Giáo hôi. Đibu đó mubn nói tà chi ó trong 
mbt bâu khí đốt thoại dăy tin tuòng gida hàng giáo phẩm và 
các thành phán khác của Dân Chúa, thì Huân quỳèn mót có 
th^ thi hành trách vụ phăn đtnh vb măt tuân tý đạo đúrc mbt
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cách có hi^u lííc đacrc. Thd phác họa so ra đăy nhõng đi'éu 
kiên căn thiét cho m$t đói thoại nhtr thô.

Điêu kl^n cìín có cho c u ^  đối thoại 
gì)?a Huân quyền và các tín hđu kìtô

Vê phía Gtáo hàng ^iáo ph^m phàí l&n trén
nhũng nét khác bí$t không thÊ tránh khôi đuọc vH nt$t văn 
hóa, cô nhăn chăn cho rõ nhũng đoùng htrdng căn bản cùa 
ná lọc tìm kiêm trong lãnh virc luăn lý noí các Giáo hdi đìa 
phoong. Làm nho thê mđí tránh khòí đoọc huynh htrdng đánh glá 
quá cãó mdt troòng phái thlãn học nào đó, đá rbì không còn 
lou ý tdi các trtròng phái khác cho dăy đủ. Trong ba thăp nìôn 
vòa qua, đã thây có nhũng tiến b$ rõ ràng trong cô' găng vùa 
nóí. Thái đd tọ do phát bíííu càng ngày càng hi$n rõ và Idn 
mạnh dlân d trong các Giáo hdì đ;a phtrong. Vì thô, sdc sáng 
tạo thăn học trong các Giáo hôí ngoài chău Âu đã bát dău 
găy đoọc ánh hodng theo m$t chfêu htrdng tdt đẹp.

Các trào lun thân học gìàì phóng phát xuất tùr bên chău Mỹ 
Latinh, minh chúng dăy đù cho đfêu này. Tuy nhiên, cu()c tranh 
luăn xăy ra giõa nhũng ngtrdi ùng ht̂  thân học giàl phóng m<̂ t 
bên, và bén kìa là các gidi chúc thudc Bô giáo lý đdc tin,^ cũng 
cho thây răng đôi vdi Huăh quỳôn, không phái là chuyên dé 

có th^ ct^ bò nhúng điêu ki$n ràng budc cùa l(ch sd và 
văn hóa, mà chú ý láng nghe mdt lòi diãn đạt thăn học phát 
sinh tù môt kính nghiêm xã hdi và kitô tăn gõic r í  khác hán 
vdi kinh nghì$m cùa Giáo hdí bên Tăy Phtrong. Cái khác bl$t 
bao gid cũng làm cho ngtrdí khác lúng túng.

Điêu đó đúng đôi vdi cái khác bí$t văn hóa, nhung cũng còn 
đúng đôí vdl cả cái khác bìêt do nhũng phát minh khoa học đem 
tdi nũa: đăc bi$t là nhũng phát mình có sdc md ra nhiêu môi 
trudng hoạt đ()ng rông Idn và hoàn toàn mdi mè đô'1 vdi l{ch 
sd loài nguôi. Chăng hạn, có thá nhd lại nhdng xáo trôn ^ y  ra 
ti&'p theo sau các phát minh vê sinh văt học đua đến chă tách 
bi^t ba chdc năng khác nhau cùa gldi tính: chdc năng Hên h$ 
(/bncdon chúc năng húng dục (/bncdon é/ohque) và
chdc năng sinh sản (ybncdon hoăc là các văn d&
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trâm trọng chtra tùng thây đã bùng ]ên vót các tiên bộ y khoa 
và kỹ thuật chẩn đoán trong ngành di truỳên học, vdt các cuộc 
nghiên ctht vé kỹ thuát phân rã hạt nhăn (phãn hạch,^Jíĩon 

cúng nhu vói đà phát tri^n cùa khoa tin học và của 
nhũng kỹ thuật mđi trong ngành truỳén thông... Tăt tnôt !òĩ, đó 
tà cả nhũng tãnh vục rông tón của kinh nghiêm con nguôi thòi 
đại chúng ta: không còn có th^ ctí một mục trục tièp dụa theo 
kho tàng khón ngoan của truỳôn thdng toài nguòi hay giáo hội 
mà soi sáng chúng đuọc nũa. Thê mđt hiáu tại sao cái khác biệt 
mà kinh nghiêm tâu dài trong quá khúr cùa con nguùt chua bao 
giù găp thây và nhân toại đang sông qua, chĩ biêt gtóng tên 
nhũng tòi cât văn gùi đên cho Huân quyên, chúr không biêt 
tàm sao hon đuọc. Lăm túc, Huáh quyên không còn có thể 
đành tòng tăp đi tạp lại nhũng cău giải đáp quy phạm cổ xua 
cùa quá khú đuọc nũa, vì chúng không còn đù súc soi sáng 
cho nhũng tôi xù sụ hiện nay. Không th^ nào hâp tăp đua ra 
nhũ*ng quy tác hành đông rõ ràng đuọc, Huấn quỳên cảm thấy 
căn phải giũ Mnh tình mà nhăn định cho kỹ tuông vê km/! 
ng/t/ệ/n có trách tthtệtn của các kítô hũu cũng nhu của tát cả 
"nhdng at thành tâm thiện chí". Thiêt tudng chĩ có thái độ 
"biết táng nghe" kinh nghiệm nhu thế thì mdi có th^ đua đến 
chõ phác họa ra đuọc nhũng quy phạm cụ ĩhd và thich đáng, 
không mang mùi vỊ khó chịu của môt thd sản phẩm giả tạo 
xuất xú* td tròi cao của nhũng nguyên tác trùu tuọng và muôn 
thud bât di dịch.

Sau cùng, khi nhận thấy răng môt văn kiện nào đó cùa 
mtnh đã rõ ràng tà không đuọc đại đa sô kítô hũu "đón nhận", 
thì Huấn quỳên sẽ phàt yôu èâu các tin hũu âỳ, đăc biÊt tà 
các thân học gia d gida họ, lây tinh thân hiệp thông vói Giáo 
hôi mà trình bày các tý tẽ làm cho họ không đbng ý nhu thô': 
một cách tụ do, không chút to sọ đô'í vdì bât cú một hình thUc 
chế tài nào. Nếu giũa các gidt chUc Huấn quỳên và tín hũu 
công giáo quan niẹm khác vdt các gidi chúc nói trên, xày ra 
tình trạng "chóng đôt" ra mạt, thì đó cũng chì tà môt băng 
chUng cho toàn dân kitô cũng nhu cho các nguù) không kitô 
thây rõ vê niêm tụ do cùa nhũng ai biết thục thi Phúc am và 
tình bác ái agụpc hăng "mùng vui khi gãp tháy sụ thật" (lC r 
13,6).
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Còn vê phía dăn kítô: nén lun ý là muôn có đuọc môt 
cu<^ đôi thoại chăn chính vđi Huấn quyên, thì căn phải cdi 
bỏ thái đô nghi ky tt&n thiên, tdc là quan nì^m cho răng 
"nhũng nguòì nám giũ trọng trách trong Giáo h$i dêu sông quá 
xa cách vđí quìân chúng còn có th^ có m$t tí&ng nói bá ích 
trong lãnh vục luân lý". Ngoài ra, giũ lòng trung thành đôi 
vdi y niêm cùa Kinh íltánh, các giáo dân^ căn phải xác tín tró 
lạt hoăc là phải xác tín cho mạnh mẽ hon nũa đõt vói chân lý 
này là Thánh Linh hăng hó trọ m<)t cách đạc bí$t nhtrng nguôi 
kê vỊ các tông đb trong sd mênh làm "nguôi công bô' đúrc tin 
và làm tiên sĩ chính thúc" (GH 25) đã đuọc ủy thác cho. Trong 
đòi sông luân lý, có m<)t cám dô thuòng xuyên rình chục, đo 
là khép kín mình lạt, hay nói nhu triÊt gia E. Lévinas, là sông 
buông thà theo đà hung bạo cùa nhũng chọn lụa đbc đoán, 
mong cho khỏi bỊ mâu nhiêm cùa 77ta M quăỳ rìăy. Trong khi 
đó, Huân quỳ&n có th^ đua lại cho ngucti kitô môt co may hìêm 
có: co may cho nguòi khác búng mình ra khỏi cái thế an vị 
của mình. Thật văy, vì phải lăng lo cho cả Giáo hbi toàn vũ, 
nôn Huăh quyên có mót thế đúng thuăn lọi phát hiÊn d 
giũa các quan điểm luân lý not môt vàt Giáo hôi và m^t sô' 
nên văn hóa, nhũng ý thdc hê đạt nên móng trên chủ truong 
phủ nhân nhũng gì là phá cáp, tdc là gạt bỏ Tha V; đi. Thè' 
n&n, VÌÊC kÊu gọí và nhác nhó của Huăh quýán phải đuọc 
các kìtô hũu quan niÊm nhu là Icrì mùi gọì thục thi nhăn đdc 
chù chô't cùa Kinh Thánh, tdc là lòng hiếu khách. Mõi văn 
bản cùa Huấn quỳên cũng cân phàt đuọc quan ni&m tuong tụ 
nhu m$t nguòi khách mình tìêp đón vào nhà. Nguòl khách làm 
xáo trôn nhũng thót í^uen, vạch trân nhũng nhỏ nhen hẹp hòt, 
buôc chúng ta phải to chdc lại cho cdi mó hon khoảng không 
gian thuôc quýén sò hũu của chúng ta, và cuót cùng, dbn thúc 
chúng ta đt đến vói đbi thoại. Chính thô, đôì vói nguòì kitb, 
đón nhăn Ibt của Huăn quỳén không mảy may có nghĩa là trút 
bỏ trách nhiêm của ntình đì, cũng nhu không có nghĩa là tùăn 
phục mỌt cách thụ đỌng, nhung là bát dău dí đbng trá lại 
cb' tiên tđi trong niêm trung tín đbt vdí Ldì Chúa. Tuy nhiên, 
ví$c lên đudng nhu thế đòi hỏt tăn phát h í&  rõ vê các 
quyên hạn của Huăh quyên trong lãnh vục luăn lý.
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Thẩm quyên cùa Huấn quyên

Truóc hết, nên nhó ]ại ràng không bao gíù đuọc coi lòi cùa 
Huân quỳén nhu là môt thục tại làm binh phong cho luong tâm 
có thể an núp đàng sau h*ău tránh cho khỏi phải có nhũTig 
quyết định dth khoát trong các vụ đụng đô không thá tránh 
đuọc vê giá trị, xảy đến cho c u ^  sông và hành đông cùa con 
nguòi. Vả, môt giáo thuy&t luân lý thuòng xuyên dạy ràng: xét 
cho cùng, lúc nào con nguùi cũng văn có bán phận phải nghe 
theo tiêng luong tâm của mình;*" và có thể xảy ra là \ì lý do 
bảo toàn nhũng giá trị xem ra c3n bản hon hoạc là vì quyêt 
định cùa Huân quyên xem ra không đúng, nên luong tâm 
truỳên bảo phải hành đông nguọc vđi mót quyết định căm 
cht do Huăn quyÊn đua ra. Nếu minh tudng Huân quyên đã 
quyôt định không đúng, thì có th^ gọi đó là truòng họp "luong 
tăm kháng băc"(ob;ecnondeconjcrence). Chúng tôi sẽ bàn đên 
truòng họp tê nhị này trong các đoạn sau của bài viết. Dù sao 
thì th^m quyên của Huăh quýén cũng không bao giò nhàm 
vào chiôu kích cá biôt của luân ]ý,**tdc là không nhàm vào 
quyết định mà, tuyêt đô'í mót mình truóc mạt Chúa, nguòi 
kitô có bổn phận phải làm. Điêu mà thẩm quỳên của Huân 
quyên nhàm tói là dụa theo phận vụ ugdn mà nhác nhá lại 
nhũng yáu tô nên tảng cùa đái sông luân lý và nhũng nguyên 
tác pho quát huóng dán đòi sông ăy, cũng nhu dụa theo công 
vụ tcAdn /!gođ/! mà hoạch định nhũng quy phạm hành đông cụ 
thá hău giúp soi sáng cho sinh hoạt trong cuộc sông hàng ngày. 
Xin đuọc giải thích nhu sau:

Công tác dău tiên cùa Huăn quyên trong lãnh vục luân lý 
là không ngùng nhác nhó cho các Giáo hôi và các dân nuđc 
biết ràng lẽ sông đích thục và lý do hành động chính đáng cùa 
con ngũùi phải đuọc tìm thăy ò  trong Thiên Chúa cùa Ddc 
Gíêsu Kltô. Vì thê, lúc thuân lúc nghịch, Huấn quỳên có 
bổn phăn phải làm "nguòì tùân canh" (Ed 3, 16-21), làm ngôn 
sd để công bô cho mọi nguòi biết vê sụ can thìôt của tình 
yéu thuong và lòng kính trọng đôi vdi tha nhăn, vạch trăn 
mọi hình thúrc con nguòi bóc lôt con nguùi, và mọi hình thúc đàn 
áp nguòi nghèo, cũng nhu lăp lại mà không bao giò biÊt 
chán, cho con nguôi ý thúc răng khôn vàng thuóc ngọc của quan
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h& hò (trong do Phúc ăm đè ra !à con dtròng mà tuân tý phải đi 
qua.*^ Thục ra, ngû òi kitô không bao giò đạt vấn dc đói vói 
chtrc năng ăy cùa Huăn quỳên; trái tại họ còn òâu mong cho 
có nó nũa. Tuy nhiên, nÊu ch! vái chùng ăy thôi mà Đúc Giáo 
hoàng và các giám mục đã cảm thăy tà dăy đủ, thì chác chán 
các vỊ sẽ gạp phải co nguy tụ đóng khung vào trong tình trạng 
điôu khiển theo không ttròng; túc đó sẽ không thiêu nguòi coi 
các vị nha tà nhãng "nguòi sông trong mông", và họ có tý để 
nghĩ thê. Ngoài ra, tòi dạy rõ ràng và phá quát vô tòng yôu 
thuong đôi vđi tha nhân tạt có thể d5 dàng bị tèo tái mót 
cách tai ác cho đên độ Phúc ăm sẽ không còn có thĉ  thục sạ 
thách thúc đuọc ai nũa. Vì thê, Huân quyên còn đuọc ủy thác 
cho mót chúc nang khác nãa, rõ ràng hon nhiôu, và có tính 
cách ngoa/t.

Dó tà chúc nang hoạch định, hay ít ra tà chinh thúc hóa các 
quy tuật hành động cụ th^ đê dán tôi cho sinh hoạt cùa các 
kitô hãu và của "nhũng ngtròi thành tăm thiôn chi" trong các 
tánh vục riêng biệt cùa cuộc sông (quóic phòng, cách đôi xả 
vói nguôi sáp chêt, nhũng tdi sông mói,...). Chúc nang khôn 
ngoan cùa Huân quyên sẽ đạt tói chó tìm ra nhũng quy phạm rõ 
ràng; chàng hạn: bạn có bổn phận phài tàm tăĩ cả nhtrng gt 
trong khả nang của mình để tránh phá thai. Dáy chính tà túc 
cân phải nhận chân cho kỹ quyên hạn cùa Huân quyên. Nhu 
đã tuu ý trên kia, quỳôn hạn này có tà do sụ vi$c Huán quỳôn 
biết trung tín vdi Lòi Chúa đoc tháy trong Kinh Thánh và trong 
Truycn thông, cùng bict táng nghe nióm cảm thúc đdc tin của 
Dân Chúa. Và tù đó, nguôi ta thây rõ tà khi có môt môi hòa 
nhịp thuòng kỳ giũa Tăn Hóc, Truỳên thông và thái độ đón 
nhận của các Giáo hói địa phuong, ve các quy phạm ấy, (hì 
Huân quyên có thể dễ dàng biÊt chác đuọc ràng môt sô các 
quy phạm mình ban bô, thục sụ đi đúng vói nhũng đòi hòi cùa 
Ltri Chúa; chảng hạn: bạn có bdn phăn phải to giũ tòng trung 
tín trong đòi sông hôn nhân. Nguọc tại, có nhũng quy phạm 
khác do Huân quyên đê ra, nhung tại không dụa tôn trên môt 
nên móng trục tiêp nào cùa Kinh Thánh cà, và rát khó mà có 
the bào vệ đU(ĩc vói nhũng chúng cú rút tù Truỳên thống, 
cũng nhu không đuọc các Giáo hội địa phuong nhât trí đón 
nhận; chàng hạn: bạn không đucfc dùng đến các cách thúc
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ngùa thai nhân tạo. Tôì ngM rãíng !úc đó Huãn quỳên cũng 
phải chấp nhăn ĩà nhũng lý ìe nùnh trung dẫn chua đật tói đuọc 
mUc xác quyết căn thiết va chua xóa tan cho hÊt đuọc mọi nghi 
vấn.

Tuy nhiên căn phải h i&  cho đúng. Tôi không nóí răng 
Huăn quyên cht có quyên bàn tói các vâh đô đã đuọc de 
câp đên môt cách minh nhiên d trong cái mà TruỳÊn thông 
gọ] là "kho tàng mạc khát". Chủ trucmg nhu thê thl chăng khác 
chi coi Hudn quỳÊn nhu là chỉ có phân vụ nhai lại các t^ i học 
của quá hhd mà thôi, và do đó, đi đdn chó phủ nhân luôn sụ 
việc Giáo hôi có sU mạng đem Tin MUng đến cho mọi hoàn 
cảnh trong cuôc sông con nguát, cho dù nhũng hoàn cảnh ây có 
mái mẻ đến bao nhiêu đi nũa. Hon thế nũa, chủ truong nhu thê 
còn có nghĩa là tù chói không nhân răng Thánh Linh hâng 
không ngùng hoạt đông để "kitó hóa" toàn bô thế giói. Vì 
thÊ, tôi nghĩ rãng đã đUíỵc ủy thác cho sU mạng "vén md cho 
con nguôi thây rõ ý nghĩa cuôc sông cùa mình" (M V 41), thì 
Huấn quỳên cũng thục sụ có thdm quýên VÊ măt thán học, 
để dê cáp đến các vân dê luân lý Truýèn thông không nói 
tóí. Có th^ dụa theo hai lòi khăng định sau đây đd tìm hiểu 
VÊ nên tảng của quyên hạn ây. Một đàng, "màu nhiệm vê 
con nguòi ch! đuọc làm sáng tỏ thục sụ ỏ trong mâu nhiệm 
Ngôi LÒI nhăp thd" (M V 22). Do đó, Giáo hôì có thể cống 
hiến môt phân đóng góp quan trọng đd giúp cho con nguòi 
hiểu biết đúng đăn VÊ chính mình cũng nhu VÊ hoạt động 
mình phải tiến hành trong thè giđi. Đăng khác, sụ việc ngucri 
kìtô đón nhận Nuóc Thiên Chúa luôn luôn đucfc bidu đạt qua 
trung gian của hành đông luăn lý, vì "ai quà quyết nói răng 
mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không biết yêu thuong anh 
em mình, thi là kẻ fâm lạc". Thê nên, Giáo hội có nhiệm vụ 
phải nhận định để xem lôì xủ thế nào trong xã hội là lè lôi 
phù họp vái tình yêu thuong theo Phúc ăm. Để làm thế thì 
không thể nào Giáo hôi chì môt mục viên dãn Kinh Thánh 
mà thôi đuọc, nhung còn căn phải nhò đên các phát minh của 
triết học cũng nhu của các khoa học nhân vãn, vì chúng có khà 
năng giúp cho thấu hiểu đuọc ý nghía sâu xa của nhũng lối xủ 
thê' trong xã hôi loài nguòi.
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Nhtmg nếu thế, thì Huăn quỳôn phải nhăn răng khí bàn 
đôn nhũng văh đê cụ thể (văn dè ngùa thai, văh đô tụ quản 
/đMtogernony, vấn dè quóc phòng, v.v...) và căn phải nhò đôn 
tríèt học cùng các khoa học nhăn văn, (juỳcn hạn của mình 
không nhăt thiêt phái luôn luôn vuọt troi hon các giói chúc 
khác không kitô cũng đang cô' găng để tìm ra nhũng phuong 
thúc tôt nlĩâ t mà giúp cho con nguòĩ đuọc nên nguòi hon. Điêu 
này đóng môt vaì trò quan trọng trong việc tuong đôi hóa môt 
cách đúng đán các lò) dạy cùa Huấn quyên. Vì đôi lúc cũng 
bị chi phôi một phân nào bòí các ý thdc hệ*^ giông nhu các 
giói chúc khác nói trên đây, nên Huấn quỳên cũng ciân phải 
biết nhìn nhăn sụ kiện bị chi phối nhu thế mà lo đích thân 
tuong đô'i hóa lấy chính nhũng lòi dạy của mình. Thục ra, Huấn 
quyên ván thuòng làm nhu vây. Trong lúc phãn định, đùng 
lâm tuòng là tát cả nhũng gì chúa đụng trong các văn kiôn 
cùa Huân quyên, dêu phải đuọc đánh giá ngang nhau. Vì thô, 
thiêt tuòng cũng nên nêu ra đây một ít tiêu chuẩn rõ ràng 
để giúp cho việc trung dẫn Huăn quỳên làm điểm quy chiêu 
trong lãnh vục luân lý đuọc chính xác tốt đẹp.

Tiêu chuẩn hudng dẫn cách X)? d)jng 
các giáo huân của Huân quyên

Nhu chính công đong Vaticanô 11 đã yòu cau, phản úng dâu 
tiên của nguòì kitô đôi vói môt giáo huăh cùa Huân quỳôn, 
phải là một cô găng để cân nhác "tâm quan yôu v& mạt 
thân học" của giáo huấn ấy: tám quan yếu này đuọc luọng 
định và đánh giá tùy theo tinh chát cùa các văn kiên cũng nhu 
tùy theo múc độ và nhịp đô nhân mạnh Đúc Giáo hoàng và 
các giám mục dùng mà trình bày cùng môt giáo huân ây (GH 
25). Liên quan đên điểm này, xin nhác lại đăy nhũng định múc 
cá diển mà thân học dùng đe phân biệt các hình thdc khác 
nhau trong giáo huân của Huân quỳôn: thành ngũ 7ÍMÚÚ 
ífđc h)ệf đuọc dùng để xác định múc độ giáo lý của nhũng tin 
điêu Đúc Giáo hoàng dùng quyên tôi cao của mình(excut/!edra) 
mà minh định, hoạc là đuọc minh định bòi một công đòng 
chung cùng hiôp thông vói Đúc Giáo hoàn^; còn thành ngũ 
//uũú và phó' thì đe ch! múc độ giáo
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ìý của nhũTtg điêu đã đucfc các giám mục trong kháp thế giói, 
iiên kết vđí Đúc Giáo hoàng, cùng đbng ý cho giảng dạy.

Trong các văn kiên th u ^  ]ãnh VĨTC cai quàn mục vụ phá 
quát, đo chinh Ngài trạc tiếp ban bô' hay tà đucrc ban bô' qua 
trung gtan các văn phòng trong giáo triêu, thành ngtĩ /íMđh 

đuọc dùng chỉ chính Đtic Giáo hoàng. 
Theo truỳên thông, các văn kíÊn này mang nhiêu hình thúc 
khác nhau và có nhiêu múc độ tiên can khác nhau đôi vói uy 
quyên của Đtìc Giáo hoàng. Các Tông hiến và các Thông 
điệp là nhtrng hình thúc diễn đạt tong trọng nhất của toại 
Huấn quyên này. Ngtrctc tại, môt sô' v3n kiện chính thúc khác 
do các co quan trong giáo triêu (các Bộ, hay tà van phòng thu 
ký) đua ra, thì không trục tiếp tiên can tói uy quỳèn cá nhân 
của Đúc Giáo hoàng. Các tiêu chu^n hay định múc thân học 
cổ truỳên này không đuọc úng dụng môt cách rõ ràng trong 
thòi đại chúng ta. Tô't hon tà phải tìm xcm đâu tà nhũng văn 
kiện đã đuọc trung dẫn hon cà trong các tài tiệu ban bô' vê sau 
cùa Tòa Thánh, và nguọc tại, đâu tà nhũng v3n kiôn không 
còn đuọc nhác tdi nũa.

Thành ngũ cũng đuọc dùng để chì
các giám mục theo tu thê tà nhũng nguòì có quyên binh mục vụ 
trên toàn thể các tín hũu thuộc giáo phận của mình. Ngày nay, 
thông thuòng mà nói thì các giám mục hành sủ trách vụ ây 
một cách tiên đói vói nhau, trong khuôn khổ các hội đbng 
giám mục và theo nhiêu thể thúc khác nhau (các hội nghị 
khoáng đại, các ủy ban). Việc tuu ý đến các hình thdc khác nhau 
nhu thế trong cách trình bày giáo huấn của Huấn quỳên, sẽ 
giúp cho nguôi kitô phân định chính xác trong túc sủ dụng 
quyên tụ do cùa mình. Quà thế, không phải Giáo hội ch! 
dùng có một múc độ uy thế duy nhất để đảm bảo cho tòi mình 
nói qua nhũng tân phát biểu khác nhau. Dù xác tin ràng khi 
dùng Huấn quyên đạc biệt hay Huấn quyên thông thuòng và 
phổ quát mà phát biểu tà mình trung thục truỳên đạt Lòi chân 
thật cùa Thiên Chúa, Giáo hội cũng vẫn nhận ràng khi chi 
dùng Huấn quỳên thông thuòng mà phát b i& , thì không phải 
túc nào mình cũng hoàn toàn đi đúng con đuòng của Phúc âm. 
Nói cách khác, mói nhìn qua thì tôí hệ thông hóa theo các tiêu
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chuáỉn phăn định nhtr thế xem ra òãu kỳ phác tạp, chăng khác 
chi k i&  phân giải các nô ìtrcmg tăm rẽ tìôn; nhtmg thạc ra, nôu 
h i&  cho đúng, thì đó chính tà cả thái đô khiém hạ của Giáo 
hôi biết nhăn răng mình cũng có th^ sai tăm, hay !t ra mtnh 
cũng không thoát ra khòi đtrọc vòng ttrang đói của iỊch sù và
văn hóa. Và nhìT thê, sạ  kiện có th^ có cách biêt, nhtr Giáo
hôi hăng nhin nhận, gitra tòi cùa Giáo hôi và Lòi Chúa, mò ra 
cà môt chân tròi thônh thang cho ttr do chán chính của ngtròi 
kitô. Vì câm thăỳ răng mình đang đtrọc thôi thúc m$t cách 
hôt sú*c mạnh mẽ do các văn kìôn có tăm trọng yêu tón vê 
mạt thăn học, thì đôi túc ngtròi kitó cũng ván có th^ thăm tín 
răng minh có bổn phăn phải quyết định khác vdi nhũng gi 
Dtrc Giáo hoàng hay các giám mục đòi hỏt qua môt văn ki6n 
nào đó của Huấn quỳôn thông thtrùng. Chảng hạn, đó chính tà 
thái đô của môt sô' khá đông các kitô hũn đôi vói văn kiôn 
Cagncr/apaù; của các giám mục Pháp, công bô tháng 11 nãm 
1983.

Tuy nhiên, dùng đôn mẠt văn bản của Huán quỳôn cho 
thích đáng không có nghía tà ch! to xác đinh cho đúng tâm
quan yêu của nó vê mạt thăn học mà thôi đâu; nhung còn
phải biêt phân biệt ó trong nó, nhũng gì thuôc chiêu kích 
phổ quát cùa tuân tý (gọt tà "các nguyên tác chung")*'* vói 
nhũng gì thu<^ chiíÊu kích ríÊng bì^t (tác tà "các úng dụng cụ 
thí"). Rõ ràng tà Huấn quỳôn dùng trọn uy thô' của mình 
đảm bào kinh nghiôm mình có vê Lòi Chúa khi qua một văn 
ki$n, Huăn quyÊn ban bô nhũng quy tác rõ ràng, mong nhò đó 
mà diên đạt đû ọc ná ttrc tham dò nhũng gì tà phđ quát hàng 
tiôm ^n ỏ noi mọi cô' gáng tìm kiÊm trong tãnh vụ*c tuăn tý. Ví 
dụ: trong v3n kiên của các giám mục Pháp bàn ve vân đô can 
gián vt&c dùng vũ khi hạt nhăn, nô'u muôn trung thành vói 
Phúc ăm, thì không ai tại không đbng ý vói các quy tác khàng 
định tà èãn phàí có hòa bình, công bàng xã hôi, thái độ tôn 
trọng sụ sống của nhũng ngtròi vô tội, v.v... Trái tại, Huân 
quyên ý thtlc ràng khi phải úng dụng các nguyên tác kia vào 
trong cuôc sông cụ the, thì mình b) tô thuôc rất nhiêu vào 
cách thúc mtnh phăn tích các dã ktện chính trị, xã hôi và 
nhũng gì khác. Vì thô, khi đua ra nhũng huăn tánh cụ th^, 
Huân quýcn ch! muôn coi đó nhu tà nh)ìng tùi kêu gọi mang
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vÊt tich của môt thòi đại, của mót nên văn hóa: nhũng tòi 
kêu gọì mà các kitô hũn có bán phân phải !ăy hết lòng 
nghiêm chỉnh mà lăng nghe, nhung cung co th^ xay ra là họ 
không đbng ý vdi chung. Dăy là môt vân dê rất tè' nhị.

Nhúng vụ xung dột IrTđng tám

Thục str, môt vài đòi hỏi luân lý đo Huấn quýãn đû á ra, đã 
gạp phái phản úng không thuán lọí noi môt só' kitô hũn: họ 
thâỳ khó chịu đến độ đã phải ám thăm - và cả công khai 
ntra - đi đên chõ chông đôi các quyêt định cùa Đúrc Giáo 
hoàng và của các giám mục. Nếu cac cu<^ điêu tra thông kê 
phản ánh đúng str thục, thì đó chính là trtròng họp của phân 
Iđn nhũng ngnòi kitõ đang dùng đến các phnong pháp ngùra thai. 
Phải nghi làm sao vê thái đô chông đô'i nhn thế? Nó phản ánh 
một tình trạng thiêu tinh thân găn bó vói giáo hội, hay ngtrọc 
lại, nó chỉ nói lên mót ki^u ý thtrc VÌÊ quyên tụ* do theo tinh 
thăn Phúc âm? Tất nhiên, không thá nào trả lòi thay cho tùng 
cá nhân đuọc: quỳên phán xét năm d trong tay môt mình 
Thiên Chúa (IC r 4, 4). Tuy nhiÊn, vẫn có thd xác định mót sô' 
tiêu chudn để dụa theo đó mà xét xem thái đô gìũ quãng cách 
nhu thế đô'i vđí giáo huấn của Huấn quý&n, có phái là một 
thái độ trung thành đối vóí ThíÊn Chúa, hay nguộc lại, chì là 
một thái độ bât trung.

Truóc tiên, khi tlm hiểu một văn bản của Huấn quyen bàn 
vê luân lý đạo đdc, thì can phân biệt rõ hai điÊu: sụ tán đồng 
đdi vdi các đi^m /udn và sụ tán đong đốt vdi nhũng /HỘn 
c/tdng trung dẫn d trong đó. Truông họp năng găp thây là 
ngudì ta có thá thăm tín vê tính chất thích đáng của các điểm 
kêt luân, nhung lại không đbng ý vdi các luận chúng đuctc 
dùng tdì. Nhiêu văn kiện giám mục đe cập đến vấn dê phá 
thai, dã gãp phải truòng họp tuong tụ nhu thế. Diểm kết luăn: 
"Thái độ tôn trọng đôt vdi sụ sông của môt con nguòi đang d 
trong giai đoạn thai nghén, phải đuọc k^ vào giũa nhũng giá trị 
dâu tiên nhât của cuôc sông con nguôi" chiêm đuọc lòng 
nguõng mộ của tất cà; nhung lô'í lăp luân thì đôi lúc xem ra 
không đuọc vũng cho lám vì không chăt chẽ đủ vê măt triết 
học hay khoa học. Chuyên đó không có gì mà phài bd ngõ cả.
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Trong ìãnh virc luăn lý nhăm tdl việc đi<6u chinh hành động 
con ngnòi, vì buôc phải đnong dău vóí nhlrng gl là mò đục văy 
quanh hành đông ă'y, nên không thiếu chì lúc luong tăm con 
nguòi phàí dùng vô'n liếng nhăn thúc tổng quát mình có VÊ 
cũôc sông, mà nán đúc nên môt xác tín cho hành đông của 
mình — môt xác tin kể là chinh xác — truóc khi có thé dùng 
nhũng luân chúng tri thdc mà th^m xét lại cho thoà đáng hon.

Nhung, cũng có khí thái đô bất đòng không ch! dùng lạì ó 
noi cách thdc lăp luăn mà thôi, nhung còn bao trùm cà các 
đi^m kêt luận luăn lý ntra. Đó là lúc ngtrùí kìtô không h l&  
tại sao lại phải làm theo môt huăn lênh mà luong tâm mình 
không chuan nhăn. Nhung đáy cũng là lúc cân phái sông 
mạnh tinh thăn giáo hôi. Có môt yêu tô' nào phải dùng tdi để 
điêu hòa việc hành sủr quyên tụ do, thì đó chính là đúc áí (ICr 
13). Đóc ái kêu mdí ngtròi kitô cân nhác VÊ nhũng háu quả 
găn xa có th^ xảy ra do các quyết định của mình. Đạc biệt là 
truòng họp của nhũng ai nghi răng mình căn phài đối kháng 
vói giói chdc thí!m quỳên: họ có bán phân phải ý đến các
hău quà mà thái độ cùa mình sẽ gây ra, và có thd nên gtrong
xấu Idn cho nhũng ngu*òì "yếu đuôi" trong đdc tín. Và vì thế, có 
th^ xày ra nhu thánh Phaolô đã tùng nhác tdì (IC r 8, 12-13), là 
môt khi đã nhăn thúc đucrc răng thái đô bất tuân của mình sẽ
kéo theo co nguy làm cho môt sô anh chị em phàí "sa ngã", thì
cuôi cùng rái nguôi kitô sẽ đi đén chó quyêt định tụ trong 
đáy lòng và theo luong tãm cùa mình, là sẽ không tô 1<̂  thái đô 
bất đbng ý kiến của mình ra môt cách công khai. Tuy nhiôn, 
càng ngày càng thăy khó mà áp dụng cho đuọc quy luât luán lý 
nói trên đây. Vì hal lý do. Môt đàng là vì thê gídi chúng ta đang 
sông, mang quá năng tính chất đa dạng: thd hòi làm sao có thể 
hành động cho thục tê mà văn không đụng chạm đến một ai 
cả đuọc? Đăng khác là vì răt khó mà nhân diện ra đuọc ai là 
"nguòì yếu đuô'1 trong đdc tin"! Phải nhăn là "nguôi yô'u đuôi" 
thuòng bỊ lán lôn vdi nguòi khăng khang bảo thù truỳèn 
thông, và hău quà của viêc lân lôn nhu thế là an phăn đi theo 
chủ nghía bất đông trong các lãnh vục luân lý và mục vụ. Trong 
khi đó, noi các xã hôì hău-kitô hièn nay, "nguòi yêu đuối" 
chính là ngudì tin môt cách lêch lạc, hay là ngudì đang mò mám 
tìm Chúa và rãt nhạy công phăn trudc tăt cả nhũng gì có vè
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tà quá cá xura tỗi thòi trong tăn Giáo hội tên tiêng khảng 
định tâp trtròng tiên quan đên các văn dê iuăn tý. Thê ntói 
rõ tà quyết tàm không gãy ra guong xău, mdr trong các thành 
tô can cho viÊc phán định tuân tý, cũng cân phải đtrọc vân 
dụng môt cách hết strc tê nhị.

Tinh thăn giáo hôi trong ngtròi kitô có khuynh htrđng bât 
tuãn đôí vói Huân quybn, cũng sẽ thôi thúc để ngtròi này to 
mà thận trọng cho đủ traóc khi nót tèn răng nô' tu^ong tăm 
kháng bác mình chủ trtrong tà chính đáng ve măt tuân tý. Cách 
riêng, nguôi ấy phải nghiệm xét tại đd xem ĩtùnh có sông trong 
bìâu khí èâu nguyÊn thục sụ không, bòí vì câu nguyện tà 
tiếng kêu van của Thánh Linh ò trong con nguôi, và chỉ môt 
mình Thánh Linh mói "úng đáp toàn vẹn đuọc nhũng ý định 
cùa Thiên Chúa" (Rm 8, 27). Cũng thé', sau khi đã căn nhác kỹ 
tuõng tâm quan trọng vê măt thân học của các văn kiên có 
quan điểm khác vói lăp truòng cùa mình, đuong sụ căn phải 
tìm cách để đối thoại vói giói chúc thdm quỳên trong Giáo hội 
và vói cọng đoàn, ngỏ hău nhận thúc cho rõ hon VÊ nhũng gì 
bên phía mình, còn kháng cụ tạì mô'í hiôp thông theo tinh thân 
Phúc âm. Đuong sụ cũng phải cẩn thăn tìm h i&  vè măt tri 
thúc đ6 xem mình có đi theo một ý thúc hÊ nào không. Sau 
cùng, đuong sụ phải to giũ thái độ khiêm hạ: đi'èu này có thể 
đua đuong sụ đên chõ hoăc là biết nhìn nhận mình đã tâm 
lẫn, hoạc tà biết tránh xa thát độ đác thăng kiêu căng khi 
thây vói. thòi gian, tập truùng của mình đuọc công nhận tà 
đúng.

Và cuô'i cùng, xin nhác tại đây nhũng tòi cảnh giác thánh 
Phaotó đã gióng tên khi nót vê niêm tụ do đích thục của nguòì 
kitô. Chúng ta đã đuọc kÈu gọt đd hudng tụ do, "nhung đùng 
tạm dụng tụ do mà sông theo xác thịt" (Ga 5). Vì thô', niÊm tụ 
do đích thục cht có môt: đó tà tụ do của Thánh Lình (Ga 5, 16). 
Mà hễ "d đâu có Thánh Linh của Thiên Chúa, thì ỏ  đây có 
Giáo hội",^^ và thánh Augutinô còn quả quyết răng: "mõi 
nguôi nhận đuẹtc Thánh Linh theo mtic đô tình yêu mình có đô'i 
vói Giáo hôi".^^
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1. E. Sutterot nghĩ ràng vì$c l^í vấn dê dôì vói Huân quỳên nhu thế là 
m^t trong nhdng ngm<&n nhãn làm phát sinh phong trào dôì kháng hìcn nay 
dô'l vát thd chế hôn nhân: xem E. SuHerot, Pour le meilleur et sans le plre, 
Eayard, 1984. ttrr. 86-88)

2. xem J.-M. Tlllard trong Collectlt, Introductlon à la prattque de la Théologie, quyên
], Cerf, 1982, tt. 177-178; và cà Y. Congar, trong Concilíum 117/1976), 

Tillard.ìbid.
4. Tân Uóc cho thăy răt rõ vê công tác phục vụ hiqp nhát nhu thÊ: không 

phải chi trong ph^m vl giáo lý thôi đâu. mà còn cà trong lãnh vt/c thqc 
tiễn ntla.

5. Mạc Khải 10; tôi dăt nhUng chd nghiêng.
6. Theo ý nghĩa này, hoạt động cùa Huấn quyên đóng vai trò thánh mẫu, nghĩa 

là tuong tq nhu vaí trò của ĐUc Maria.
7. Trong thán hqc, ý ní^m "dón nhận" có nghĩa là huóng chiêu theo tác đqng 

cùa Thánh Linh mà chă'p nhận các chân lý m^c khàí. Vi^c dón nh^n nhu 
thê còn kéo theo m$t nô' lục cá nhãn đÊ blÊn các chân lý ăỳ trd thành 
xác tín riêng, cũng nhu dể biên càì chính con ngUòi cúa kè đón nhận nUa. 
Xem G. DenLer. trong Concillum. 187/1983, tr. 31.

8. Xem Documentation Cath. sô 17, ngày 7.10.1984, c<)t 890-900: "Instruction sur 
quelques aspects de la 'théologìc de la libération'. Congrégatlon pour la doctrinc 
de la foi.

9. Và ngay cả các linh mục nUa, cho dù hq giu mpt val trò dác thù á  gìUa Dăn 
Chúa và có một mói liên h$ dãc bi$t vói các giám mục.

10. Có câu ng^n ngU cùa truòng phái thánh Tôma nól răng "bao giò cũng phài 
nghe theo lurtng tăm cùa mình, cho dù nõ có sal lâm. Nhung không phàt là 
bao giìt tUOng tãm sai lâm cũng chạy tội cho đuqc, bdi lẽ nguái ta có thề 
phải chiu trách nhiqm vê tình trạng sai lãm cùa luong tâm mình, vì dã 
Iđ tà không lo soi sáng cho nó. Thê nên, bao gìù cũng cãn phải lo soi sáng 
cho luong tâm. đác bl^t là nhò Idl của Huân quỳén".

11. Liên quan đến các chiêu kích: cá bl$t, riêng bi^t và phd quát cùa luăn 
lý xin dq c thê m cuô' n sá ch tô í viê t: Repè res é thiques, Salvator. 1982, 
chuctng 1.

12. Mt 7. 12: "NhUng gì anh em muôn ngUAl khác tàm cho mình, thì anh em cũng 
hãy làm cho nguăl khác nhu thè'*. Trict gia E. Kant cũng đã lây 1̂ 1 quy ph^m 
ây dê dUa vào trong "mệnh Ignh nhất quyêt" cùa ông, khi viêt: "Bao giA 
cũng phải hành dpng làm sao dể nguycn tăc hành đqng cùa mình có thê 
trá thành phổ quát".

13. CU đqc l^i mqt sô' vãn kiỹn cùa Huân quyên d quá khU thì sẽ thâỳ rõ 
điêu đó.

14. Xem Dũcumentatlon Catholíque, sô' 14, ngày 24.7.1983, CQt 712, chẳng hạn.
15. Thánh Irẽnẽô, Advcrsus Haereses, II, 24, 1.
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16. Thánh Augutinô, trong loan. Tract. 32, 8; P.L. 35,1646.

77:ế Aít/!/: r̂ ịc/i.
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